
     Tuần  34  ( Từ 16/5    đến   20/5 ) – Lớp 3A2 

 
THỨ TIẾT 

TheoTKB 
TIẾT 
(PPCT) 

MÔN 
( Phân môn) 

TÊN BÀI Đồ 

dùng 

 

 

 

HAI 

16/5 

 

 

Sáng 

1  Chào cờ SKT-  

2 100 TĐ-KC Sự tích chú Cuội cung trăng - Tiết 1 BGĐT 

3 101 TĐ-KC Sự tích chú Cuội cung trăng- Tiết 2 BGĐT 

4 166 Toán Ôn tập về đại lượng BGĐT 

 

Chiều 
5  HDH HD HS hoàn thành bài BN, BP 

6 67 Tiếng Anh Unit 20: Where's Sapa? ( Tiết 3)  

7 67 Tin học Kiểm tra HKII  

 

 

 

 

BA 

17/5 

 

 

Sáng 

1 67 Chính tả Thì thầm BGĐT 

2 167 Toán Ôn tập về hình học BGĐT 

3 34 Mĩ thuật Câu chuyện em yêu thích – Tiết2  

4 34 Đạo đức Hà Nội nghìn năm văn hiến BGĐT 

 

Chiều 
5 67 TN&XH Bề mặt lục địa BGĐT 

6  HDH  HD HS hoàn thành bài BN, BP 

7 67 Thể dục Ôn tung và bắt bóng theo nhóm 2-3 người - Trò 

chơi: “Chuyển đồ vật” 

 

8  T.Anh TC Unit 27.1 - Where's Sa Pa?  

 

 

 

 

TƯ 

18/5 

 

 

Sáng 

1  ĐSTV Đọc sách thư viện Truyện, 

sách 

2 102 Tập đọc Mưa BGĐT 

3 168 Toán Ôn tập về hình học (tiếp theo) BGĐT 

4 34 Tập viết Ôn chữ hoa: A, M, N, V (kiểu 2) BGĐT 

 

Chiều 
5 34 Thủ công Ôn tập chương III và chương IV BGĐT 

6 34 HĐNGCK GDĐĐBH- Bài  8: “ Nói về sự giản dị, hoà đồng 

của Bác” 

BGĐT 

7 34 Âm nhạc Ôn tập một số bài hát đã học  

8  HDH HD HS hoàn thành bài BN, BP 

 

 

 

 

NĂM 

19/5 

 

 

Sáng 

1 34 LTVC MRVT: Thiên nhiên. Dấu chấm, dấu phẩy BGĐT 

2 169 Toán Ôn tập về giải toán  

3  T.Anh TC Project 4 (Paper toys)  

4 68 Chính tả Dòng suối thức BGĐT 

 

Chiều 
5  TCÂN Học hát: Hành khúc Hội khỏe Phù Đổng BGĐT 

6 68 Tiếng Anh REVIEW 4  

7  HDH HD HS hoàn thành bài BN, BP 

8 68 Thể dục Kiểm tra tung và bắt bóng - Trò chơi: “ Dẫn bóng”  

 

 

SÁU 

20/5 

 

 

Sáng 

1 34 TLV Nghe – kể: Vươn tới các vì sao Truyện. 

2 68 Tin học Kiểm tra HKII  

3 170 Toán Ôn tập về giải toán (tiếp theo) BGĐT 

4 68 TN&XH Bề mặt lục địa (tiếp theo) BGĐT 

 

Chiều 
5  TCMT Luyện tâp- Vận dụng:  

6  HDH HD HS hoàn thành bài BN, BP 

7  SHL CĐ: Chúng em viết về Bác Hồ kính yêu 

Nhận xét thi đua tuần 34   +  KH tuần 35 

Sổ thi 

đua 

                                                    Số lượt đồ dùng  

                                         Ngày              tháng       năm 2022 

 
                                                                                        Tổ trưởng  

 

                                                                      Đỗ Thị Thanh Thủy 



 

 

 
                                                                                     
 

 

                                                                                                   
 


